Ngày soạn: 16/12/2025
Ngày giảng:
BÀI 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN

 VỀ KINH DOANH VÀ NỘP THUẾ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
Yêu cầu cần đạt tối thiểu

1. Kiến thức

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế. 
- Nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về kinh doanh và nộp thuế. 

2. Năng lực cần hướng tới :

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này
3. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

- Yêu cầu cần đạt đối với Hs Khá- tốt: Phân tích, đánh giá, nhận xét nghĩa vụ kinh doanh, nghĩ vụ nộp thuế; các hành vi gây hại về nghĩa vụ kinh doanh, nọp thuế.

Tích hợp PCTHTL:

+ Tác hại của thuốc lá tới sức khỏe 

+Tác hại của thuốc lá tới kinh tế và môi trường 

+ Các bệnh do hút thuốc lá 

+ Tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới

- Tích hợp phòng chống tham nhũng

- TH Giáo dục LTCM đạo đức, lối sống cho HS: GD niềm tin, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a) Mục tiêu. Giới thiệu mục tiêu, ý nghĩa của bài học. Khai thác vốn sống, trải nghiệm của HS về quyền, nghĩa vụ của công dân về kinh doanh, tạo hứng thú và giúp HS có những hiểu biết ban đầu về quyền, nghĩa vụ của công dân về kinh doanh. 
b) Nội dung. GV có thể cho HS xem clip/hình ảnh người dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong kinh doanh/nộp thuế và yêu cầu HS xác định các quyền, nghĩa vụ đó là gì hoặc nhận xét người dân thực hiện đúng hay vi phạm quyền, nghĩa vụ... trên cơ sở đó thực hiện nhiệm vụ sau:
Em hãy kể tên một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế mà em biết 
c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu nhận biết được một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế phù hợp với lứa tuổi
– Quyền của công dân trong kinh doanh (quyền tự do kinh doanh): lựa chọn hình thức ngành, nghề, quy mô kinh doanh,...

– Nghĩa vụ công dân trong kinh doanh: kê khai đúng số vốn; kinh doanh đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép; không kinh doanh những mặt hàng mà Nhà nước cấm như thuốc nổ, vũ khí, ma tuý, mại dâm;…

– Nghĩa vụ của người nộp thuế: phải khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế; nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm; chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lí, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;...

– Quyền của người nộp thuế: được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; yêu cầu cơ quan quản lí thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;...
d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

GV có thể cho HS xem clip/hình ảnh người dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong kinh doanh/nộp thuế và yêu cầu HS xác định các quyền, nghĩa vụ đó là gì hoặc nhận xét người dân thực hiện đúng hay vi phạm quyền, nghĩa vụ... trên cơ sở đó thực hiện nhiệm vụ sau:

Em hãy kể tên một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế mà em biết 

Thực hiện nhiệm vụ 
HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm/cá nhân chuẩn bị câu trả lời ra giấy. 

GV mời 1 – 2 HS trả lời câu hỏi, các HS khác bổ sung ý kiến. 

Báo cáo, thảo luận

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, sau đó dẫn dắt HS vào bài mới như lời dẫn trong SGK. 

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 
Quyền kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế của công dân được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và các văn bản luật khác nhau. Công dân phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật và chịu sự quản lí từ phía Nhà nước. Việc hiểu những quy định của pháp luật về quyền kinh doanh và các nghĩa vụ nộp thuế sẽ giúp công dân chủ động điều chỉnh hành vi khi tham gia các quan hệ kinh tế.
2. Hoạt động: Khám phá
Tiết 1
Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh
a) Mục tiêu. HS nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh. 

HS phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh. 

b) Nội dung. HS đọc thông tin và trường hợp trong SGK để thực hiện các yêu cầu: 

a) Ở trường hợp trên, anh Tuấn đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh như thế nào?

b) Các nhân vật trong tình huống 1 và 2 đã thực hiện nghĩa vụ về kinh doanh như thế nào? Nêu việc thực hiện từng nghĩa vụ cụ thể.
Tích hợp phòng chống thuốc lá

GV đưa ra tình huống:

“Một cửa hàng bán lẻ bán thuốc lá cho học sinh dưới 18 tuổi và không xuất hóa đơn để trốn thuế.”

Câu hỏi gợi mở:
Hành vi trên có hợp pháp không?

Quyền kinh doanh có phải là quyền tuyệt đối không?

Những hành vi nào vi phạm đạo đức và pháp luật?

Giá trị tích hợp:
Phòng chống thuốc lá

Ý thức tuân thủ pháp luật

Trung thực trong kinh doanh

Tích hợp:
Phòng chống tham nhũng:
· Trốn thuế, hối lộ, gian lận là hành vi tham nhũng, làm thất thu ngân sách.

đạo đức lối sống:
· Kinh doanh chân chính, không vì lợi nhuận mà gây hại cộng đồng.

c) Sản phẩm. 
a) Ở trường hợp trên, anh Tuấn đã thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của người kinh doanh: Kẻ khai đầy đủ nội dung hồ sơ đăng kí doanh nghiệp; ghi chép đẩy đủ vào số kế toán và báo cáo tài chính của công ty; nộp thuế đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

b)+ Trong tình huống 1, ông C đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của người kinh doanh:

Khi làm hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp đã không kê khai một số mặt hàng kinh doanh là đồ dùng gia đình, nhưng cửa hàng vẫn bán những mặt hàng này.

Không kê khai đầy đủ các mặt hàng hoá tính thuế như cửa hàng đã bán hằng ngày.

+ Trong tình huống 2, hộ kinh doanh của bà M đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của người kinh doanh, biểu hiện không trung thực trong kinh doanh:

Khi đăng kí kinh doanh, bà M chỉ có giấy phép kinh doanh mặt hàng rượu nội, bia và nước giải khát các loại.

Khi bản hàng, bà M lại bản thêm rượu ngoại và các loại trà, thuốc lá là những mặt hàng hộ kinh doanh của bà M chưa kê khai đăng kí khi nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh.

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Giao nhiệm vụ học tập

HS đọc thông tin và trường hợp trong SGK để thực hiện các yêu cầu: 

a) Ở trường hợp trên, anh Tuấn đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh như thế nào?

b) Các nhân vật trong tình huống 1 và 2 đã thực hiện nghĩa vụ về kinh doanh như thế nào? Nêu việc thực hiện từng nghĩa vụ cụ thể.

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh đọc thông tin.

- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm/cá nhân, viết câu trả lời ra giấy hoặc phiếu học tập. 

Báo cáo, thảo luận

GV mời 1 – 2 đại diện nhóm/HS trong lớp lần lượt trả lời từng câu hỏi, các HS khác bổ sung ý kiến. 
Kết luận, nhận định

– GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập của HS và kết luận: 
Quyền kinh doanh là quyền của công dân được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh là cơ sở pháp lý quan trọng giúp mọi công dân tham gia vào các quan hệ kinh tế một cách phù hợp qua đó xây dựng các mối quan hệ kinh tế lành mạnh và thúc đẩy xã hội phát triển
	1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ KINH DOANH 

* Công dân có quyền:

- Chủ động lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh;

- Lựa chọn quy mô kinh doanh phù hợp với điều kiện và khả năng của mình,

- Chủ động lựa chọn ngành, nghề và địa bàn kinh doanh;

- Tự chủ kinh doanh, được tự mình lựa chọn và quyết định hình thức góp vốn, cách thức huy động vốn, tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết

- Tự mình quyết định việc tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

* Nghĩa vụ của công dân về kinh doanh:

- Công dân phải tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh,

- Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và chỉ được kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm;

- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và người tiêu dùng; Kê khai đúng và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn;

- Thực hiện pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường;

- Tuân thủ đầy đủ các quy định về quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.


Tiết 2

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế
a) Mục tiêu. 
- HS nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế. 

- HS phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế. 

b) Nội dung. HS đọc thông tin và trường hợp trong SGK để thực hiện các yêu cầu: 

a) Trong trường hợp, anh An đã được hưởng quyền nào của người nộp thuế và đã thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế như thế nào?

b) Trong tình huống, ông V đã vi phạm nghĩa vụ nào của người kinh doanh?

c) Sản phẩm. 

a) Trong trường hợp, anh An đã hưởng quyền của người nộp thuế: được cơ quan thuế cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến quyền và nghĩa vụ nộp thuế

Anh An đã thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của người nộp thuế, cụ thể nghiêm chỉnh chấp hành chế độ kế toán, thống kê, ghi chép đầy đủ doanh số bán hàng, kê khai đầy đủ, kịp thời, chính xác số tiền thuế phải nộp, đóng thuế đầy đủ và đúng hạn.

b) Trong tình huống, ông V đã vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của người kinh doanh: Kê khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ hoạt động bán hàng hằng ngày mà phát sinh nghĩa vụ thuế, với mục đích để giảm doanh số bán hàng và đã giảm số tiền thuế phải nộp.

 d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Giao nhiệm vụ học tập

HS đọc thông tin và trường hợp trong SGK để thực hiện các yêu cầu: 

a) Trong trường hợp, anh An đã được hưởng quyền nào của người nộp thuế và đã thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế như thế nào?

b) Trong tình huống, ông V đã vi phạm nghĩa vụ nào của người kinh doanh?

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh đọc thông tin.

- HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm học tập, chuẩn bị câu trả lời ra giấy hoặc bảng nhóm để trình bày trước lớp 
Báo cáo, thảo luận

GV triển khai phần báo cáo kết quả học tập: mời đại diện 1 – 2 nhóm trình bày câu trả lời, đại diện các nhóm khác nhận xét, phản biện, bổ sung. 

Kết luận, nhận định

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, sau đó kết luận: 
Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định”. Theo quy định, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân phải nộp một khoản bắt buộc vào ngân sách nhà nước khi đáp ứng đủ những điều kiện theo quy định của các luật thuế. Đây là nghĩa vụ chuyển giao tài sản của người nộp thuế cho Nhà nước theo quy định của pháp luật và có tính chất bắt buộc, người nộp thuế không được trốn thuế, không được tự ấn định hay thoả thuận mức đóng, nộp của mình mà bắt buộc phải chấp thuận, tuân thủ. Khi thực hiện nghĩa vụ thuế, công dân có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
	2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ NỘP THUẾ
* Người nộp thuế có quyền:

- Được cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ về thuế;

- Được giữ bí mật về thuế, trừ những thông tin phải cung cấp cho cơ quan thuế;

- Được hưởng ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

* Người nộp thuế có nghĩa vụ:

- Kê khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế, tiền thuế đầy đủ, đúng hạn;

- Chấp hành các quy định của cơ quan quản lí nhà nước về kiểm tra, thanh tra thuế;

- Thực hiện đầy đủ các quy định khác của pháp luật về thuế.




Tiết 3

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Thực hiện pháp luật về kinh doanh và nộp thuế

a) Mục tiêu. 
- HS nêu được hậu quả của các hành vi vi phạm các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế. 

b) Nội dung. HS đọc thông tin trong SGK để thực hiện các yêu cầu: 

a) Trong tình huống 1, anh Quang đã thực hiện quyền và nghĩa vụ về kinh doanh như thế nào? Vì sao anh Quang đã làm như vậy?

b) Trong tình huống 2, ông D đã vì phạm nghĩa vụ nào của người kinh doanh Vi phạm như thế nào?

c) Sản phẩm. 

a) Anh Quang đã thực hiện đúng nghĩa vụ của người kinh doanh, bán hàng gng như đã đăng kí kinh doanh, không bản thêm hảng khác khi chưa đăng kí thay Đi nội dung đăng kí kinh doanh.

b) Ông D đã vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của người kinh doanh, cụ thể đã kê thai không đùng, đầy đủ số tiền thuế phải nộp và không nộp thuế đúng thời hạn.

 d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm


	Giao nhiệm vụ học tập

HS đọc thông tin trong SGK để thực hiện các yêu cầu: 

a) Trong tình huống 1, anh Quang đã thực hiện quyền và nghĩa vụ về kinh doanh như thế nào? Vì sao anh Quang đã làm như vậy?

b) Trong tình huống 2, ông D đã vì phạm nghĩa vụ nào của người kinh doanh Vi phạm như thế nào?

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh đọc thông tin.

- HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm học tập, chuẩn bị câu trả lời ra giấy hoặc bảng nhóm để trình bày trước lớp 

Báo cáo, thảo luận

GV triển khai phần báo cáo kết quả học tập: mời đại diện 1 – 2 nhóm trình bày câu trả lời, đại diện các nhóm khác nhận xét, phản biện, bổ sung. 

Kết luận, nhận định

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, sau đó kết luận: 

Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và nộp thuế là hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại về vật chất, tinh thần và sức khoẻ của người tiêu dùng, làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, gây khó khăn cho hoạt động quản lí kinh tế – xã hội của Nhà nước, làm thất thu cho ngân sách và thiệt hại kinh tế của đất nước.
	3. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH VÀ NỘP THUẾ

Công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ trong kinh doanh và nộp thuế bằng những hành vi cụ thể, phù hợp.

Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và nộp thuế là hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại về vật chất, tinh thần và sức khoẻ của người tiêu dùng, làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, gây khó khăn cho hoạt động quản lí kinh tế – xã hội của Nhà nước, làm thất thu cho ngân sách và thiệt hại kinh tế của đất nước.




Tiết 4

. Hoạt động: Luyện tập

Câu 1: Em hãy nhận xét việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh trong mỗi trường hợp dưới đây.

a. Ông A mở rộng thị trường kinh doanh ngoài thị trường truyền thống của mình nhưng không báo cáo với cơ quan đăng kí kinh doanh.

b. Bà C tự thuê, tuyển nhân viên cho công ty tư nhân của mình, không báo cáo với cơ quan có thẩm quyền.

c. Ông D đăng kí thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan đăng kí kinh doanh.

d. Công ty ông. K tự sản xuất hàng hoá khác ngoài các hàng hoá đã đăng kí kinh doanh.

a) Mục tiêu. 
HS củng cố, hoàn thiện tri thức vừa khám phá về quyền, nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế. 

b) Nội dung. 
GV giao nhiệm vụ cho HS nghiên cứu từng quan điểm trong bài tập 1và trả lời câu hỏi
Em hãy nhận xét việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh trong mỗi trường hợp dưới đây.

c) Sản phẩm. 

Ông A mở rộng thị trường kinh doanh ngoài thị trường truyền thống của mình nhưng không báo cáo với cơ quan đăng kí kinh doanh là việc làm đúng pháp luật, vì mở rộng thị trường kinh doanh là quyền tự chủ kinh doanh, quyền quan trọng của công dân trong kinh doanh.

Bà C tự thuê, tuyển nhân viên cho doanh nghiệp tư nhân của mình, không báo cáo với cơ quan có thẩm quyền là việc làm đúng pháp luật. Theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp có quyền tự mình quyết định việc tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Ông D đăng kí thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan đăng kí kinh doanh là việc làm đúng pháp luật. Pháp luật cho phép người kinh doanh thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh khác với ngành, nghề đã đăng kí khi làm hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp, nhưng phải đăng kí thay đổi với cơ quan đăng kí kinh doanh.

Pháp luật cho phép người kinh doanh thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh khác với ngành, nghề đã đăng kí kinh doanh, nhưng phải đăng kí thay đổi với cơ quan đăng kí kinh doanh. Trong trường hợp này, ông K tự sản xuất hàng khác ngoài hàng hoá đã đăng kí kính doanh là việc làm trải pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS nghiên cứu từng quan điểm trong bài tập 1và trả lời câu hỏi

Em hãy nhận xét việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh trong mỗi trường hợp dưới đây.

Thực hiện nhiệm vụ 
Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ học tập, viết câu trả lời vào phiếu học tập. 

Báo cáo, thảo luận

GV mời 1 – 2 HS thể hiện quan điểm của mình, các HS khác trong lớp bổ sung ý kiến, sau đó GV nhận xét và kết luận 

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp và đưa ra kết luận

Câu 2: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi
a) Mục tiêu. HS phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế. 

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS nghiên cứu việc làm của nhân vật trong bài tập 2, nhận xét và giải thích về hành vi của các nhân vật trong tình huống.

Em hãy cho biết chị Hà đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình về kinh doanh như thế nào?
c) Sản phẩm. 

Chị Hà đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh. Chị đã sử dụng quyền thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, thông qua việc đăng kí tại cơ quan nhà nước về đăng kí kinh doanh; chủ động thuê tuyển thần viên bán hàng; thuê lao động vận chuyển hàng hoá; tự quyết định bản các hằng hoá đã được cấp giấy phép kinh doanh.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS nghiên cứu việc làm của nhân vật trong bài tập 2, nhận xét và giải thích về hành vi của các nhân vật trong tình huống.

Em hãy cho biết chị Hà đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình về kinh doanh như thế nào?

Thực hiện nhiệm vụ 
Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ học tập, viết câu trả lời vào giấy nháp/phiếu học tập.

Báo cáo, thảo luận

Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ học tập, viết câu trả lời vào giấy nháp/phiếu học tập, GV mời 1 – 2 HS thể hiện quan điểm của mình, các HS khác trong lớp bổ sung ý kiến 

Kết luận, nhận đinh
GV mời 1 – 2 HS thể hiện quan điểm của mình, các HS khác bổ sung ý kiến, sau đó GV nhận xét và kết luận 

Câu 3: Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi

Bà H là chủ hộ kinh doanh, đăng kí và mở cửa hàng kinh doanh nước giải khát, bía. Khi mở cửa hàng, bà H lại bản thêm rượu và thuốc là nhưng không đăng kí bổ sung mặt hàng kinh doanh với cơ quan đăng kí kinh doanh. Khi kê khai thuế, bà H không kẻ khai rượu và thuốc là vì cho rằng những hàng hoá này không có trong hồ sơ đăng kí kinh doanh. 
Bà H có thực hiện đúng nghĩa vụ của người kinh doanh không? Thực hiện như thế nào?
a) Mục tiêu. HS củng cố, hoàn thiện tri thức vừa khám phá về quyền, nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế. 

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc từng tình huống và trả lời câu hỏi
Bà H có thực hiện đúng nghĩa vụ của người kinh doanh không? Thực hiện như thế nào?

c) Sản phẩm. 

Bà H không thực hiện đúng nghĩa vụ của người kinh doanh:

+ Bản thêm mặt hàng rượu và thuốc lá nhưng không đăng kí với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng kí kinh doanh.

+ Không kê khai đầy đủ hàng hoá mua bản hằng ngày để giảm số tiền thưởng đáng lí phải nộp.

d) Tổ chức thực hiện

Chuyển giao nhiệm vụ 

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc từng tình huống và trả lời câu hỏi

Bà H có thực hiện đúng nghĩa vụ của người kinh doanh không? Thực hiện như thế nào?

Thực hiện nhiệm vụ 
HS làm việc nhóm chuẩn bị bài giới thiệu. 

Báo cáo, thảo luận

GV triển khai báo cáo kết quả thảo luận cho từng cấp độ. 

Kết luận, nhận định
GV nhận xét và kết luận giúp học sinh thấy được sự những hậu quả mà các chủ thể phải gánh chịu do hành vi vi phạm các quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và nộp thuế.
Câu 4: Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi

Anh S có bằng đại học về bảo vệ thực vật, quyết định kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật sau khi được cơ quan đăng kí kinh doanh cấp giấy phép kinh doanh. Sau một thời gian kinh doanh có lãi, anh S đã tự tìm mua thuốc thú y và bán cho khách hàng quen. Anh S cho rằng mình đã có bằng cấp chuyên môn về bảo vệ thực vật thì có quyền kinh doanh thuốc thú y mà không cần bằng cấp về thuốc thú y 
Em hãy cho biết hành vi mua bán thuốc thú y của anh S có phù hợp với quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh không. Giải thích vì sao.

a) Mục tiêu. HS phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế. 
b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thông tin trong bài tập 4 và trả lời câu hỏi: Em hãy cho biết hành vi mua bán thuốc thú y của anh S có phù hợp với quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh không. Giải thích vì sao.

c) Sản phẩm. 

Hành vi mua bán thuốc thú y của anh S là trái pháp luật, không phù hợp với quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh. Anh S được cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, nhưng lại bán thêm thuốc thú y là vi phạm quy định về đăng kí thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh. Hơn nữa, thuốc thú y là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, chỉ những người đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật mới được kinh doanh.

d) Tổ chức thực hiện

Chuyển giao nhiệm vụ 

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thông tin trong bài tập 4 và trả lời câu hỏi: Em hãy cho biết hành vi mua bán thuốc thú y của anh S có phù hợp với quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh không. Giải thích vì sao.

Thực hiện nhiệm vụ 
HS làm việc nhóm chuẩn bị bài giới thiệu. 

Báo cáo, thảo luận

GV triển khai báo cáo kết quả thảo luận cho từng cấp độ. 

Kết luận, nhận định
GV nhận xét và kết luận giúp học sinh thấy được sự vai trò của việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân về kinh doanh và nộp thuế
Câu 5: Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi
Bà Quyên là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, mở cửa hàng bán đồ dùng gia đình sau khi được cơ quan đăng kí kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Từ khi thành lập doanh nghiệp, bà Quyên tự đầu tư vốn, tự thuê người bán hàng. Doanh số bán hàng hằng ngày của cửa hàng được kê khai đầy đủ, chính xác; đến hạn nộp thuế, bà Quyên tự giác kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ. Sau một thời gian kinh doanh có hiệu quả, bà Quyên tăng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng vốn đầu tư của bà Quyên được ghi chép đầy đủ vào số kế toán, nhưng lại không đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh. 
a) Bà Quyên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ kinh doanh của mình như thế nào? 
b) Bà Quyên có cần đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh khi tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp mình hay không? Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố, hoàn thiện tri thức vừa khám phá về quyền, nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế. 

b) Nội dung. GV có thể tổ chức cho các nhóm dựa trên nội dung tình huống trong SGK, xây dựng kịch bản, đóng vai thể hiện vở kịch trên lớp hoặc thuyết trình để thực hiện nhiệm vụ 

a) Bà Quyên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ kinh doanh của mình như thế nào? 

b) Bà Quyên có cần đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh khi tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp mình hay không? Vì sao? 

c) Sản phẩm. 

a) Bà Quyên đã thực hiện đúng pháp luật trong kinh doanh khi thực hiện tự chủ trong việc tự đầu tư vốn, thuê người bán hàng; trong quá trình kinh doanh đã kê khai đầy đủ nghĩa vụ phát sinh thuế, nộp thuế đầy đủ và đúng hạn. Việc tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Nhưng bà Quyên lại không thực hiện đúng nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân khi tăng vốn đầu tư.

b) Bả Quyên cần đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh khi tăng vốn đầu từ của doanh nghiệp mình. Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định, trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào số kế toá

Theo Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2020, trường hợp doanh nghiệp tư nhân thay đổi vốn đầu tư dù tăng hay giám thì đều phải đăng kí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp với Cơ quan đăng kí kinh doanh.

d) Tổ chức thực hiện

Chuyển giao nhiệm vụ 

GV có thể tổ chức cho các nhóm dựa trên nội dung tình huống trong SGK, xây dựng kịch bản, đóng vai thể hiện vở kịch trên lớp hoặc thuyết trình để thực hiện nhiệm vụ 

a) Bà Quyên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ kinh doanh của mình như thế nào? 

b) Bà Quyên có cần đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh khi tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp mình hay không? Vì sao? 

Thực hiện nhiệm vụ 
HS làm việc nhóm chuẩn bị bài giới thiệu. 

Báo cáo, thảo luận

GV triển khai báo cáo kết quả thảo luận cho từng cấp độ. 

Kết luận, nhận định
GV nhận xét và kết luận giúp học sinh thấy được sự những hậu quả mà các chủ thể phải gánh chịu do hành vi vi phạm các quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và nộp thuế.

4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 1: Em hãy thiết kế một sản phẩm tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh..

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và nộp thuế.
b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện bài tập vận dụng tại nhà: 
Em hãy thiết kế một sản phẩm tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh..

c) Sản phẩm. 

Bước đầu áp dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan về quyền, nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế trong cuộc sống hằng ngày. 
d) Tổ chức thực hiện

Chuyển giao nhiệm vụ 

GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện bài tập vận dụng tại nhà: 
Em hãy thiết kế một sản phẩm tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh..

Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn việc thực hiện về kinh doanh và nộp thuế.
Câu 2: Em hãy cùng các bạn trong nhóm tìm hiểu và chia sẻ cùng các bạn trong lớp về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ nộp thuế của công dân ở nơi em sinh sống.
a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và nộp thuế.

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện bài tập vận dụng tại nhà: 
Em hãy cùng các bạn trong nhóm tìm hiểu và chia sẻ cùng các bạn trong lớp về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ nộp thuế của công dân ở nơi em sinh sống.

c) Sản phẩm. 

Bước đầu áp dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan về quyền, nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế trong cuộc sống hằng ngày. 

d) Tổ chức thực hiện

Chuyển giao nhiệm vụ 

GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện bài tập vận dụng tại nhà: 
Em hãy cùng các bạn trong nhóm tìm hiểu và chia sẻ cùng các bạn trong lớp về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ nộp thuế của công dân ở nơi em sinh sống.

Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn việc thực hiện về kinh doanh và nộp thuế.

